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Phần IV. PHỤ LỤC 

 DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG 

 

Tiêu chí TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát 

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân 

thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chí 1.1 

 

1 

[H1-1.1-01] Nghị quyết ĐH Đảng bộ 

quận Tân Bình lần thứ XI 

nhiệm kỳ 2015-2020 

Thời điểm khảo sát 

16/10/2020 

Hiệu trưởng 
 

2 
[H1-1.1-02] Chiến lược phát triển nhà 

trường giai đoạn 2016-2020 
Thời điểm khảo sát 

16/10/2020 

Hiệu trưởng 
 

3 [H1-1.1-03] 

Website trường 

http:// 

thcshoanghoatham.hcm.edu.

vn 

 Quản trị Website  

4 [H1-1.1-04] Kế hoạch năm học 
Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 Hiệu trưởng  

5 [H1-1.1-05] Kế hoạch giáo dục năm học 
Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 Phó Hiệu trưởng  
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6 [H1-1.1-06] 

Văn bản rà soát, bổ sung, 

điều chỉnh phương hướng, 

chiến lược xây dựng và phát 

triển của trường 

Thời điểm khảo sát 

16/10/2020 

Hiệu trưởng 

 

Tiêu chí 1.2 

 

1 [H1-1.2-01] 

Hồ sơ Hội đồng trường 

(quyết định thành lập, biên 

bản họp, ...) 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 
Hiệu trưởng  

2 [H1-1.2-02] Hồ sơ Hội đồng Thi đua và 

khen thưởng (quyết định 

thành lập, biên bản họp, ...) 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 

Hiệu trưởng 
 

3 [H1-1.2-03] Hồ sơ Hội đồng Kỷ luật 

(quyết định thành lập, biên 

bản họp, ...) 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 

Hiệu trưởng 
 

4 [H1-1.2-04] Hồ sơ Hội đồng Tuyển sinh 
Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 Hiệu trưởng  

5 [H1-1.2-05] 

Hồ sơ Hội đồng xét duyệt và 

rèn luyện kết quả học tập của 

học sinh 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 Hiệu trưởng 

Lưu phòng 

Phó Hiệu 

trưởng 

6 [H1-1.2-06] 
Hồ sơ Hội đồng Xét tốt 

nghiệp và tuyển sinh 10 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 Hiệu trưởng 

Lưu phòng 

Phó Hiệu 

trưởng 
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7 [H1-1.2-07] 
Hồ sơ Hội đồng Chấm sáng 

kiến kinh nghiệm 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 Hiệu trưởng  

8 [H1-1.2-08] Hồ sơ Hội đồng tự đánh giá 
Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 Hiệu trưởng  

Tiêu chí 1.3 

 

1 [H1-1.3-01] 

Hồ sơ Chi bộ Đảng (quyết 

định thành lập, danh sách 

đảng viên, biên bản họp, 

nghị quyết,...) 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 
Chi bộ  

2 [H1-1.3-02] 

Hồ sơ Công đoàn (kế hoạch, 

Quy chế phối hợp giữa chính 

quyền và công đoàn; biên 

bản họp, kết quả đánh giá 

hoạt động, ...) 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 

Chủ tịch Công đoàn  

3 [H1-1.3-03] 

Hồ sơ Chi đoàn (kế hoạch, 

biên bản họp, kết quả đánh 

giá hoạt động, ...) 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 Bí thư Chi đoàn  

4 [H1-1.3-04] 

Hồ sơ Liên đội (kế hoạch, 

biên bản họp, kết quả đánh 

giá hoạt động...) 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 Tổng phụ trách  

Tiêu chí 1.4 

 

1 [H1-1.4-01] 
Quyết định bổ nhiệm Hiệu 

trưởng 
Năm 2018; 2020 

UBND quận Tân 

Bình 
 

2 [H1-1.4-02] 
Quyết định bổ nhiệm Phó 

Hiệu trưởng Hồ Vĩnh Thịnh 
Năm 2017 

UBND quận Tân 

Bình 
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3 [H1-1.4-03] 

Quyết định bổ nhiệm Phó 

Hiệu trưởng Lê Thị Phương 

Thảo 

Năm 2018 
UBND quận Tân 

Bình 
 

4 [H1-1.4-04] 

Quyết định bổ nhiệm Tổ 

trưởng chuyên môn và Tổ 

trưởng văn phòng 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 Hiệu trưởng  

5 [H1-1.4-05] Hồ sơ tổ, nhóm 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 Tổ trưởng 

Lưu phòng 

Phó Hiệu 

trưởng 

6 [H1-1.4-06] 
Báo cáo sơ kết, tổng kết bộ 

môn 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 Phó Hiệu trưởng 

Lưu phòng 

Phó Hiệu 

trưởng 

Tiêu chí 1.5 

 

1 [H1-1.5-01] Sổ Chủ nhiệm 
Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 Học vụ  

2 [H1-1.5-02] Sổ gọi tên ghi điểm 
Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 Học vụ  

3 [H1-1.5-03] Chương trình Vietschool 
Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 
Quản trị chương 

trình Vietschool 
 

 

 
1 [H1-1.6-01] Hồ sơ quản lý tài sản 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 Kế toán  
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Tiêu chí 1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 [H1-1.6-02] 

Sổ quản lý tài chính, biên 

bản kiểm tra, đánh giá của 

cấp trên về công tác tài 

chính, kế toán; quy chế chi 

tiêu nội bộ,… 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 

Kế toán  

3 [H1-1.6-03] 
Sổ đăng bộ; Sổ theo dõi học 

sinh chuyển đi, chuyển đến 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 Học vụ  

4 [H1-1.6-04] Học bạ học sinh 
Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 
Học vụ  

5 [H1-1.6-05] Sổ ghi đầu bài 
Từ 2015-2016 đến 2019-

2020  
Lưu ở học 

vụ 

6 [H1-1.6-06] 
Sổ quản lý cấp phát văn 

bằng chứng chỉ 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 
Học vụ  

7 [H1-1.6-07] 

Sổ quản lý và hồ sơ lưu trữ 

các văn bản, công văn đi, 

đến 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 Văn thư  

8 [H1-1.6-08] 
Hồ sơ cán bộ, giáo viên, 

nhân viên 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 
Hiệu trưởng  

9 [H1-1.6-09] 

Hồ sơ thư viện (giới thiệu 

sách, các phong trào có phối 

hợp với thư viện…) 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 Thư viện  

10 [H1-1.6-10] 
Hồ sơ y tế (kế hoạch, biên 

bản, phiếu theo dõi sức khoẻ, 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 
Y tế  
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chuyên đề y tế, kết quả đánh 

giá y tế,…) 

11 [H1-1.6-11] Sổ điểm cá nhân  
Từ 2015-2016 đến 2019-

2020  
Lưu ở học 

vụ 

12 [H1-1.6-12] 
Hồ sơ thực hiện Sổ điểm 

điện tử Vietschool 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 
Phó Hiệu trưởng  

13 [H1-1.6-13] 

Các văn bản về việc hướng 

dẫn thu, sử dụng học phí và 

các khoản thu khác của 

UBND quận Tân Bình, của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Tân Bình 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 

Hiệu trưởng, kế toán  

Tiêu chí 1.7 

1 [H1-1.7-01] Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng 
Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 
Hiệu trưởng  

2 [H1-1.7-02] 
Hồ sơ Bồi dưỡng thường 

xuyên 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 
Hiệu trưởng  

3 [H1-1.7-03] Bảng phân công chuyên môn  Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 

Phó Hiệu trưởng 
 

4 [H1-1.7-04] Số liệu thống kê cán bộ, giáo 

viên, nhân viên 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 

Phó Hiệu trưởng 
 

5 [H1-1.7-05] Danh sách cán bộ, giáo viên, 

nhân viên 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 

Phó Hiệu trưởng 
 

6 [H1-1.7-06] Hồ sơ nâng lương, giải quyết 

nghỉ bệnh, nghỉ thai sản… 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 

Kế toán 
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Tiêu chí 1.8 

1 [H1-1.8-01] 
Báo cáo sơ kết, tổng kết của 

trường 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 Phó Hiệu trưởng  

2 [H1-1.8-02] Hồ sơ kiểm tra nội bộ 
Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 Hiệu trưởng  

3 [H1-1.8-03] 
Biên bản  kiểm tra đánh giá 

của cấp trên 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 Phó Hiệu trưởng  

Tiêu chí 1.9 

 

1 [H1-1.9-01] Quy chế dân chủ cơ sở Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 

Hiệu trưởng, Chủ 

tịch Công đoàn 
 

2 [H1-1.9-02] Biên bản họp hội đồng sư 

phạm 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 

Hiệu trưởng 
 

3 [H1-1.9-03] Biên bản họp giữa cán bộ 

quản lý và ban cán sự các 

lớp 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 

Hiệu trưởng 
 

4 [H1-1.9-04] Hồ sơ của Ban Thanh tra 

nhân dân (quyết định phân 

công, biên bản kiểm tra, đơn 

thư khiếu nại, tố cáo…)  

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 

Công đoàn, Thanh 

tra nhân dân 
 

5 [H1-1.9-05] Quy chế thực hiện công khai 

theo Thông tư 36 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 

Hiệu trưởng 
 

Tiêu chí 1.10 

 

 

1 [H1-1.10-01] 
Hồ sơ an ninh trật tự trường 

học 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 Phó Hiệu trưởng  
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2 
[H1-1.10-02] Sổ tiếp công dân 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 Hiệu trưởng  

3 
[H1-1.10-03] 

Hồ sơ phòng chống dịch 

bệnh 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 Y tế  

4 
[H1-1.10-04] 

Hồ sơ phòng cháy, chữa 

cháy 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 Phó Hiệu trưởng  

5 

[H1-1.10-05] Hồ sơ đơn vị văn hóa 
Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 Phó Hiệu trưởng  

6 [H1-1.10-06] 

Kế hoạch phòng chống bạo 

lực học đường, tai nạn 

thương tích 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 Tổng phụ trách Đội  

7 [H1-1.10-07] 

Hình ảnh tuyên truyền, báo 

cáo chuyên đề về An toàn 

giao thông, giáo dục sức 

khỏe giới tính 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 Trường THCS 

Hoàng Hoa Thám 
 

8 [H1-1.10-08] 

Sổ xử lý vi phạm kỷ luật học 

sinh (Biên bản làm việc giữa 

giám thị và phụ huynh) 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 Bộ phận quản sinh  

Tiêu chí 2.1 

 
1 [H2-2.1-01] 

Hồ sơ đánh giá chuẩn Hiệu 

trưởng, Phó Hiệu trưởng  

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 Hiệu trưởng  
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2 [H2-2.1-02] Hồ sơ tổ chức 
Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 

Trường THCS 

Hoàng Hoa Thám 
 

 

Tiêu chí 2.2 

 

 

1 [H2-2.2-01] 
Hồ sơ đánh giá chuẩn giáo 

viên 

Từ 2014-2015 đến 2018-

2019 Hiệu trưởng  

Tiêu chí 2.3 

 
1 [H2-2.3-01] 

Danh sách nhân viên tham 

gia các lớp bồi dưỡng 

Từ 2014-2015 đến 2018-

2019 Hiệu trưởng  

Tiêu chí 2.4 

 
1 [H2-2.4-01] Kế hoạch chủ nhiệm 

Từ 2014-2015 đến 2018-

2019 Phó Hiệu trưởng  

Tiêu chí 3.1 

 

1 [H3-3.1-01] Sơ đồ tổng thể nhà trường 
Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 

Trường THCS 

Hoàng Hoa Thám 
 

2 [H3-3.1-02] 

Hình ảnh khuôn viên trường 

(cổng trường, sân chơi, các 

tầng lầu,…) 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 
  

3 [H3-3.1-03] 
Hồ sơ thiết kế xây dựng 

trường 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 

Trường THCS 

Hoàng Hoa Thám 
 

4 [H3-3.1-04] 

Hình ảnh các hoạt động 

được tổ chức tại sân trường 

(thể dục, văn nghệ, lễ hội,…) 

  
Lưu ở 

phòng Phó 

Hiệu 

trưởng 
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Tiêu chí 3.2 

 

1 [H3-3.2-01] Hình ảnh các phòng học của 

học sinh 
 

 
Lưu ở học 

vụ 

2 [H3-3.2-02] Hình ảnh các phòng học bộ 

môn, chức năng (Tin học, 

Âm nhạc, Mỹ thuật, phòng 

Lý, Hoá – Sinh) 

 
 

Lưu ở học 

vụ 

3 [H3-3.2-03] Hình ảnh các phòng Đoàn – 

Đội, Thư viện, truyền thống 
 

 
Lưu ở học 

vụ 

4 [H3-3.2-04] Danh mục các trang thiết bị 

đồ dùng dạy học theo quy 

định, đồ dùng dạy học tự 

làm, đĩa CD các bài giảng 

điện tử  

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 

Thư viện, thiết bị 
 

Tiêu chí 3.3 

 

1 [H3-3.3-01] Hình ảnh các phòng trong 

khối hành chánh quản trị 
 

 
Lưu ở học 

vụ 

2 [H3-3.3-02] Hình ảnh khu vực để xe giáo 

viên và học sinh 

  
Lưu ở học 

vụ 

3 [H3-3.3-03] Kế hoạch mua sắm, bổ sung, 

sửa chữa thiết bị 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 

Thư viện, thiết bị, kế 

toán 
 

Tiêu chí 3.4 

 

1 [H3-3.4-01] Hình ảnh các khu vệ sinh 

giáo viên, học sinh, nơi bố 

trí các thùng rác 

  
Lưu ở học 

vụ 
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2 [H3-3.4-02] Giấy chứng nhận: xét 

nghiệm nguồn nước máy, 

nước giếng; nước uống đóng 

chai  

Thời điểm khảo sát 

16/10/2020 

Y tế, kế toán 
 

3 [H3-3.4-03] Hợp đồng cung cấp nước 

sinh hoạt, nước uống đóng 

chai, thu gom rác 

Thời điểm khảo sát 

16/10/2020 

Y tế, kế toán 
 

4 [H3-3.4-04] Nội dung, hình ảnh truyên 

truyền hướng dẫn học sinh 

phân loại rác 

Thời điểm khảo sát 

16/10/2020 

Y tế 
 

Tiêu chí 3.5 

 

1 [H3-3.5-01] Biên bản kiểm kê tài sản Thời điểm khảo sát 

16/10/2020 

Kế toán 
 

2 [H3-3.5-02] Hợp đồng sử dụng internet  Kế toán 
 

Tiêu chí 3.6 

 

1 [H3-3.6-01] Hình ảnh các hoạt động của 

thư viện 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 

 
Lưu ở học 

vụ 

2 [H3-3.6-02] Sổ theo dõi mượn sách, tài 

liệu tham khảo 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 

Thư viện, thiết bị 
 

3 [H3-3.6-03] Biên bản kiểm kê thư viện Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 

Thư viện, thiết bị 
 

4 [H3-3.6-04] Kế hoạch mua sắm sách, tài 

liệu tham khảo 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 

Thư viện, thiết bị 
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5 [H3-3.6-05] Biên bản, kết quả  kiểm tra 

đánh giá thư viện 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 

Thư viện, thiết bị 
 

Tiêu chí 4.1 

 
1 [H4-4.1-01] 

Hồ sơ Ban đại diện cha mẹ 

học sinh 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 Hiệu trưởng  

Tiêu chí 4.2 

1 [H4-4.2-01] Các nội dung thông tin trên 

website của trường tại địa 

chỉ: 

thcshoanghoatham.hcm.edu.

vn 

Năm  
 

2 [H4-4.2-02] Nội dung giảng dạy, chuyên 

đề kỹ năng sống 

Từ 2018-2019 Phó Hiệu trưởng 
 

Tiêu chí 5.1 

 

1 [H5-5.1-01] 
Kế hoạch phụ đạo học sinh 

yếu, kém 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 Phó Hiệu trưởng  

2 [H5-5.1-02] 
Kế hoạch bồi dưỡng học 

sinh giỏi 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 Phó Hiệu trưởng,   

Tiêu chí 5.2 1 [H5-5.2-01] 

Giấy khen Ủy ban nhân dân- 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

về công tác Bồi dưỡng học 

sinh giỏi; công tác Thể dục 

thể thao; công tác hoạt động 

phong trào văn hóa văn 

nghệ, thể dục thể thao 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 

Trường THCS 

Hoàng Hoa Thám 
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Tiêu chí 5.3 

 

1 [H5-5.3-01] Kế hoạch, nội dung giáo dục 

địa phương các bộ môn 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 

Phó Hiệu trưởng 
 

2 [H5-5.3-02] Một số bản sao giáo án giáo 

dục địa phương các bộ môn 

(Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, 

Âm nhạc, Mỹ thuật) 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 

Phó Hiệu trưởng 

 

3 [H5-5.3-03] Một số bản sao đề kiểm tra 

định kỳ các bộ môn: Ngữ 

văn, Lịch sử, Địa lý, Âm 

nhạc, Mỹ thuật có lồng ghép 

nội dung giáo dục địa 

phương 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 

Phó Hiệu trưởng 

 

Tiêu chí 5.4 

 

1 [H5-5.4-01] Kế hoạch dạy nghề, giáo dục 

hướng nghiệp 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 

Phó Hiệu trưởng 
 

Tiêu chí 5.5 

 

1 [H5-5.5-01] Các đề tài nghiên cứu khoa 

học đã thực hiện 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 

Phó Hiệu trưởng 
 

Tiêu chí 5.6 

 
1 [H5-5.6-01] Hồ sơ kiểm tra lại 

Từ 2015-2016 đến 2019-

2020 Phó Hiệu trưởng  

 


